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           Dự thảo
TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 11/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Quyết định số 139/QĐ-TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng  Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân. Bộ Công an báo cáo Chính phủ về một số vấn đề của dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH  
1. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, được sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã xây dựng và trình Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Công an nhân dân năm 2018 tại Kỳ họp thứ 6 vào ngày 20/11/2018 thay thế Luật Công an nhân dân năm 2014. Luật Công an nhân dân năm 2018 có nhiều điểm mới về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an; bỏ các quy định liên quan đến chức vụ Tổng cục trưởng, Phó tổng cục trưởng và tương đương... đồng thời giao cho Chính phủ quy định chi tiết như: Khoản 4 Điều 30; Điểm b Khoản 1 và các khoản 6, 7 Điều 41; Khoản 2 Điều 42; khoản 4 Điều 33,... Vì vậy, việc xây dựng, ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân thay thế Nghị định số 103/2015/NĐ-CP là cần thiết. 
Theo Quyết định số 1726/QĐ-TTg, Nghị định quy định chi tiết biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân hướng dẫn Khoản 2 Điều 8; Khoản 4 Điều 30; Khoản 4 (gồm các khoản 1, 2) Điều 33; Khoản 3 Điều 39; điểm b Khoản 1 Điều 41; Điểm a Khoản 3 Điều 41; các khoản 6, 7 Điều 41; Khoản 3 Điều 42. Tuy nhiên, trên cơ sở đề xuất của Bộ Công an, tại Quyết định số 139/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Bộ Công an xây dựng một nghị định riêng để hướng dẫn Khoản 2 Điều 8 Luật Công an nhân dân (Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân). Vì vậy, Nghị định quy định chi tiết biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân sẽ tập trung hướng dẫn Khoản 4 Điều 30; Khoản 4 Điều 33; Khoản 3 Điều 39; điểm b Khoản 1 Điều 41; Điểm a Khoản 3 Điều 41; các khoản 6, 7 Điều 41; Khoản 3 Điều 42 Luật Công an nhân dân năm 2018.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Việc xây dựng Nghị định được tiến hành trên cơ sở các nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo sau đây:
1. Thể chế hóa các quan điểm của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách tư pháp, cải cách hành chính; quy định chi tiết đầy đủ, cụ thể một số điều của Luật Công an nhân dân năm 2018 cần được quy định chi tiết mới thực hiện được trên thực tế.
2. Việc xây dựng, ban hành văn bản đúng bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, phù hợp với Hiến pháp năm 2013, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan; tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 
3. Bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, kế thừa và đề xuất cơ quan có thẩm quyền tiếp tục cho phép áp dụng những quy định pháp luật còn phù hợp và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Công an nhân dân để tiết kiệm chi phí và bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO 
1. Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 331/QĐ-BCA ngày 15/01/2019 về việc thành lập Tổ biên tập dự thảo Nghị định và Quyết định số 332/QĐ-BCA ngày 15/01/2019 ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định.

 2. Bộ Công an đã tổ chức họp Tổ biên tập, công bố các quyết định, phân công nhiệm vụ đánh giá kết quả thi hành Nghị định số 103/2015/NĐ-CP; đồng thời rà soát lại toàn bộ nội dung các quy định trong các văn bản luật, nghị định có liên quan để tiến hành việc xây dựng dự thảo Nghị định thay thế.

3. Bộ Công an đã gửi xin ý kiến bằng văn bản các bộ, ngành có liên quan. Dự thảo Nghị định cũng được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an, Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ để mọi tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được Bộ Công an nghiên cứu tiếp thu, giải trình. Dự thảo Nghị định đã được thẩm định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
Trên cơ sở ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị định và hoàn thành các thủ tục cần thiết để trình Chính phủ xem xét, ban hành. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
Dự thảo Nghị định gồm 6 Chương, 18 điều, cụ thể:
Chương I. Những quy định chung, gồm 02 điều, (Điều 1 và Điều 2). 

Chương II. Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân thôi phục vụ trong Công an nhân dân, hy sinh, từ trần gồm 6 điều (từ Điều 3 đến Điều 8), quy định về: chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu; chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chuyển ngành, chuyển sang công nhân công an; chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ; chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ theo bệnh binh; chế độ, chính sách đối với thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh, từ trần; quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ, chính sách khi sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân thôi phục vụ trong Công an nhân dân, hy sinh, từ trần.
Chương III. Chế độ, chính sách đối với công nhân công an gồm 5 điều (từ Điều 9 đến Điều 13) quy định về chế độ tiền lương đối với công nhân công an; chế độ phụ cấp thâm niên đối với công nhân công an; hạn tuổi phục vụ của công nhân công an; điều kiện thôi phục vụ của công nhân công an; chế độ, chính sách đối với công nhân công an nghỉ hưu, thôi phục vụ trong Công an nhân dân, hy sinh, từ trần.
Chương IV. Kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân gồm 2 điều (Điều 14 và Điều 15) quy định điều kiện, thời gian kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp; chế độ, chính sách đối với sĩ quan được kéo dài hạn phục vụ.
Chương V. Điều khoản thi hành gồm 3 điều (từ Điều 16 và Điều 18).
VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ 
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành có liên quan, đồng thời tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Công an nhân dân năm 2005, Luật Công an nhân dân năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định. Trên cơ sở đó, Bộ Công an xin đề xuất như sau:
- Đưa Khoản 3 Điều 39 Luật Công an nhân dân ra khỏi phạm vi điều chỉnh của Nghị định, do vấn đề này đã được hướng dẫn tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Theo đó, tại Khoản 13 Điều 3 và Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đã quy định cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp; cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông của công nhân công an là đối tượng được tham gia bảo hiểm y tế do người sử dụng lao động đóng; đồng thời Nghị định này cũng quy định cụ thể mức hưởng, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh, quyền lợi và các vấn đề khác có liên quan đến các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, gồm cả đối tượng được quy định ở Khoản 3 Điều 39 Luật Công an nhân dân và đã được thực hiện kể từ 01/12/2018; vì vậy, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân không cần thiết phải hướng dẫn lại vấn đề này.
- Các khoản 1, 2 Điều 33 Luật Công an nhân dân năm 2018 cơ bản được giữ như các khoản 1, 2 Điều 32 Luật Công an nhân dân năm 2014 và có sự kế thừa nội dung của Điều 31 Luật Công an nhân dân năm 2005. Hiện nay, các vấn đề này đang được thực hiện theo quy định của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Nghị định số 169/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ quy định về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác Công an; Nghị định số 127/2006/NĐ-CP ngày 21/10/2006 của Chính phủ quy định về bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21/02/2013 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cầu kỹ thuật đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân. Qua tổng kết thi hành pháp luật cho thấy, tuy căn cứ vào Luật Công an nhân dân năm 2014 và Luật Công an nhân dân năm 2005 nhưng các quy định nêu trên vẫn còn phù hợp, chưa phải sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, để bảo đảm đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong công tác xây dựng pháp luật, Bộ Công an đề xuất Chính phủ cho tiếp tục thực hiện các nghị định trên nhưng thiết kế điều khoản sửa đổi của Nghị định quy định chi tiết biện pháp thi hành một số Luật Công an nhân dân để sửa đổi phần căn cứ ban hành của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, theo đó thay “Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005” “Luật Công an nhân dân ngày 27 tháng 11 năm 2014” bằng cụm từ “Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018”.
- Khoản 2 Điều 42 Luật Công an nhân dân năm 2018 quy định: “Công nhân công an được áp dụng chế độ, chính sách như đối với công nhân quốc phòng” nhưng không giao cho Chính phủ quy định chi tiết điều khoản này. Tuy nhiên, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015  và các văn bản quy định chi tiết biện pháp thi hành như: Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng;  Nghị định số 19/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng… không quy định đối tượng áp dụng là công nhân công an. Do đó, Bộ Công an đề nghị Chính phủ cho quy định cụ thể chế độ, chính sách của công nhân công an trong Nghị định này bảo đảm tương đồng với công nhân quốc phòng.  

Trên đây là các nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân, kính trình Chính phủ xem xét, quyết định, ban hành./.
(Xin trình kèm dự thảo Nghị định; Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành; Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định; Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định).
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- Như trên;
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- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Lưu: VT, V01, V03 (P1).
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